
PHỤ LỤC SỐ 2: 

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH, THÀNH PHỐ:…………. 

THÔNG TIN VỀ GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài chính 
quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá) 
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Chú thích: 

Cột 5: Loại hàng hóa, dịch vụ 

+ Bình ổn giá, Đăng ký giá, Kê khai giá  

+ Nhà nước định giá  

Cột 11: Loại giá 

- Giá bán lẻ 

- Giá bán buôn 

- Giá xuất khẩu 

- Giá nhập khẩu 

- Giá kê khai 



- Giá đăng ký 

 

 

Nguồn: Thông tư 142/2015/TT-BTC 


